
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày ….. tháng ….. năm ……    

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG QUY 

ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA 

NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

 

STT 
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ 

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ 
DỰ THẢO VĂN BẢN THUYẾT MINH 

1 

Điều 12 của Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 

02 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật An toàn thực 

phẩm 

1. Các cơ sở sau đây không 

thuộc diện cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm: 

a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; 

b) Sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm không có địa điểm cố 

định; 

c) Sơ chế nhỏ lẻ; 

d) Kinh doanh thực phẩm nhỏ 

lẻ; 

đ) Kinh doanh thực phẩm bao 

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một 

số điều, khoản của Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về 

điều kiện đầu tư kinh doanh 

trong lĩnh vực mua bán hàng 

hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu 

nổ công nghiệp, phân bón, kinh 

doanh khí, kinh doanh thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương 

và Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 

của Chính phủ sửa đổi một số 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương 

Điều 1. Phạm vi điều 

chỉnh và đối tượng áp 

dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định 

phân cấp thẩm quyền quản 

lý về an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của 

ngành công thương trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

 

 

 

Điều 1. Phạm vi điều 

chỉnh và đối tượng áp 

dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Dự thảo Quyết định kế 

thừa phạm vi quản lý 

nhà nước về an toàn 

thực phẩm thuộc ngành 

Công Thương trên địa 

bàn tỉnh tại Căn cứ 

khoản 1 Điều 10 Nghị 

định số 17/2020/NĐ-CP 

(điểm b và điểm c, 

khoản 2, Điều 24). 

 

 

DỰ THẢO 
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gói sẵn; 

e) Sản xuất, kinh doanh dụng 

cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng 

thực phẩm; 

g) Nhà hàng trong khách sạn; 

h) Bếp ăn tập thể không có 

đăng ký ngành nghề kinh 

doanh thực phẩm; 

i) Kinh doanh thức ăn đường 

phố; 

k) Cơ sở đã được cấp một 

trong các Giấy chứng nhận: 

Thực hành sản xuất tốt (GMP), 

Hệ thống phân tích mối nguy 

và điểm kiểm soát tới hạn 

(HACCP), Hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm ISO 22000, 

Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 

(IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về 

an toàn thực phẩm (BRC), 

Chứng nhận hệ thống an toàn 

thực phẩm (FSSC 22000) hoặc 

tương đương còn hiệu lực. 

1. Điều 24 Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP được sửa đổi 

như sau: 

“Điều 24. Các yêu cầu chung 

của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm 

1. ……. 

2. Các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm không thuộc 

đối tượng phải cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm: 

a) ….. 

b) Đối tượng được quy định tại 

các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i 

khoản 1 Điều 12 của Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 

tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật An toàn 

thực phẩm: 

Thực hiện việc gửi bản cam kết 

đến cơ quan có thẩm quyền do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân 

cấp quản lý về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn. 

c) Đối tượng được quy định tại 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Sở Công Thương; Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc 

khu (sau đây viết tắt là Ủy 

ban nhân dân cấp xã) và các 

tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan. 

b) Cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm không 

thuộc diện cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước của 

ngành công thương được 

quy định tại điểm b, d, đ, e, 

k khoản 1 Điều 12 Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 02 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của 

Luật An toàn thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

2. Đối tượng áp dụng 

1. Dự thảo Quyết định 

điều chỉnh phù hợp Đối 

tượng áp dụng - phân 

cấp về cấp xã (căn cứ 

Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương 2025; 

khoản 2 Điều 11 của 

Nghị quyết số 

190/2025/QH15 của 

Quốc hội quy định về 

việc xử lý một số vấn đề 

liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước). 

2. Dự thảo Quyết định  

căn cứ khoản 1 Điều 12 

của Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày  
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điểm k khoản 1 Điều 12 Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật An 

toàn thực phẩm: 

Thực hiện việc gửi bản sao Giấy 

chứng nhận (có xác nhận của cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm) theo quy định tại điểm k 

khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP đến cơ quan có 

thẩm quyền do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phân cấp quản lý về an 

toàn thực phẩm trên địa bàn.” 

2 

Điều 12 của Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 

02 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật An toàn thực 

phẩm 

1. Các cơ sở sau đây không 

thuộc diện cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm: 

a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; 

b) Sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm không có địa điểm cố 

định; 

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một 

số điều, khoản của Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về 

điều kiện đầu tư kinh doanh 

trong lĩnh vực mua bán hàng 

hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu 

nổ công nghiệp, phân bón, kinh 

doanh khí, kinh doanh thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương 

và Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 

của Chính phủ sửa đổi một số 

Nghị định liên quan đến điều 

Điều 2. Phân cấp thẩm 

quyền quản lý về an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của ngành công 

thương 

1. Phân cấp cho Sở Công 

Thương tiếp nhận bản sao 

Giấy chứng nhận và quản 

lý về an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm 

không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

Điều 2. Phân cấp 

thẩm quyền quản lý về 

an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý 

của ngành công 

thương  

1. Dự thảo Quyết định  

xây dựng dựa vào căn 

cứ khoản 1 Điều 10 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP (điểm b 

và điểm c, khoản 2, 

Điều 24) và khoản 1 

Điều 12 của Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP;  
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c) Sơ chế nhỏ lẻ; 

d) Kinh doanh thực phẩm nhỏ 

lẻ; 

đ) Kinh doanh thực phẩm bao 

gói sẵn; 

e) Sản xuất, kinh doanh dụng 

cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng 

thực phẩm; 

g) Nhà hàng trong khách sạn; 

h) Bếp ăn tập thể không có 

đăng ký ngành nghề kinh 

doanh thực phẩm; 

i) Kinh doanh thức ăn đường 

phố; 

k) Cơ sở đã được cấp một 

trong các Giấy chứng nhận: 

Thực hành sản xuất tốt (GMP), 

Hệ thống phân tích mối nguy 

và điểm kiểm soát tới hạn 

(HACCP), Hệ thống quản lý an 

toàn thực phẩm ISO 22000, 

Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 

(IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về 

an toàn thực phẩm (BRC), 

Chứng nhận hệ thống an toàn 

thực phẩm (FSSC 22000) hoặc 

tương đương còn hiệu lực. 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương 

1. Điều 24 Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP được sửa đổi 

như sau: 

“Điều 24. Các yêu cầu chung 

của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm 

1. ……. 

2. Các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm không thuộc 

đối tượng phải cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm: 

a) ….. 

b) Đối tượng được quy định tại 

các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i 

khoản 1 Điều 12 của Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 

tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật An toàn 

thực phẩm: 

Thực hiện việc gửi bản cam kết 

đến cơ quan có thẩm quyền do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân 

cấp quản lý về an toàn thực 

điều kiện an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của ngành công thương 

trên địa bàn tỉnh An 

Giang được quy định 

tại điểm k khoản 1 Điều 

12 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP. 

2. Phân cấp cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã tiếp nhận 

bản cam kết và quản lý về 

an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm không 

thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của 

ngành công thương trên 

địa bàn xã, phường, đặc 

khu được quy định 

tại điểm b, d, đ, e khoản 1 

Điều 12 Nghị định số 

15/2018/NĐ- CP.. 

 

2. Dự thảo Quyết định 

điều chỉnh phù hợp Đối 

tượng áp dụng - phân 

cấp về cấp xã (căn cứ 

Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương 2025; 

khoản 2 Điều 11 của 

Nghị quyết số 

190/2025/QH15 của 

Quốc hội quy định về 

việc xử lý một số vấn đề 

liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước). 
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phẩm trên địa bàn. 

c) Đối tượng được quy định tại 

điểm k khoản 1 Điều 12 Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật An 

toàn thực phẩm: 

Thực hiện việc gửi bản sao Giấy 

chứng nhận (có xác nhận của cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm) theo quy định tại điểm k 

khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP đến cơ quan có 

thẩm quyền do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phân cấp quản lý về an 

toàn thực phẩm trên địa bàn.” 

3   

Điều 3. Quy định chuyển 

tiếp 
Bản cam kết của cơ sở 

không thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm 

thuộc trách nhiệm quản lý 

nhà nước của ngành Công 

Thương trên địa bàn tỉnh An 

Giang được quy định tại 

điểm b, d, đ, e khoản 1 Điều 

12 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP đã được 

Điều 3. Quy định 

chuyển tiếp 
Điều khoản này nhằm 

đảm bảo tính liên tục 

trong công tác quản lý 

nhà nước và bảo vệ 

quyền lợi của các cơ sở 

đã thực hiện đúng quy 

định theo Quyết định số 

31/2024/QĐ-UBND của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang (đã bãi bỏ), 

tránh gây phiền hà, tốn 
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thực hiện trước ngày Quyết 

định này có hiệu lực thì 

được tiếp tục thực hiện đến 

hết thời hạn ghi trên bản 

cam kết. 

kém chi phí, thời gian 

thực hiện lại thủ tục 

hành chính khi các giấy 

tờ cũ vẫn còn hiệu lực. 

4 

  Điều 4. Điều khoản thi 

hành 

1. Quyết định này có hiệu 

lực từ ngày ...... tháng ...... 

năm …….. 

2. Chánh văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Giám 

đốc Sở Công Thương, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, 

đặc khu và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Điều 4. Điều khoản thi 

hành 

 Căn cứ Khoản 1 Điều 

53 của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp 

luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 

87/2025/QH15. 

 

 

 

 

 


